 BÀI TẬP
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cồ các kiến thức đã học trong các chương 
2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm.

3. Thái độ: Có ý thức học tập

 II. Đồ dùng dạy học:

1. Giáo viên: Các bài tập trắc nghiệm, tự luận

2.Học sinh: Chuẩn bị trước bài tập trong vở BT 
III. Hoạt động dạy - học.

1.Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số:
2.Kiểm tra bài cũ:
* Câu 1: Tác nhân, triệu chứng, tác hại của bệnh lậu, giang mai?

* Câu 2: Nêu phương thức lây truyền và cách phòng tránh HIV/AIDS?

* Đặt vấn đề: Chúng ta chữa các BT trong vở BT để củng cố lại kiến thức.

3.Bài mới:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Dạng bài tập trắc nghiệm

- GV yêu cầu HS nghiên cứu lại thông tin SGK.

-  Quan sát tranh có liên quan

- Yêu cầu HS thảo luận để trả lời:

GV đưa ra các bài tập và yêu cầu HS nghiên cứu và trả lời.

Bài tập 1: Khoanh tròn vào phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1. Nước tiểu được tạo ra từ:

A, Bể thận                   B, Đơn vị chức năng

C, Bóng đái                 D, ống dẫn nước tiểu

2. Chất nào dưới đây không có trong nước tiểu đầu:

A, Nước      B, Ion        C, Prôtêin         D, Chất bã

3. Người bị sỏi thận cần hạn chế loại thức ăn nào dưới đây:

A, Muối khoáng                    B, Đường

C, Vitamin                             D, Nước

4. Sắc tố ở da có ở:

A, Lớp biểu bì                        B, Lớp bì

C, Lớp mỡ                              D, Cả A,  B và C

5. Da sạch có khả năng tiêu diệt được tỉ lệ vi khuẩn bám trên da là:

A, 75%          B, 85%      

 C, 90%          D, 95% 

6. Thân của tế bào thần kinh có dạng:

A, Hình sao            

B, Hình que

C, Hình nón           

D, Hình nhiều dạng

- GV nhận xét – bổ sung đưa ra đáp án đúng.

Bài tập 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
1. Lậu và giang mai là các bệnh lây truyền chủ yếu qua ..........................

2. Khi trứng chín bao noãn vỡ ra để trứng thoát ra ngoài, đó là .........

3. Tinh hoàn và buồng trứng ngoài thực hiện chức năng sinh sản, còn thực hiện chức năng của ...........

 HS nghiên cứu và làm các bài tập.

 Mỗi bài 1 Hs lên bảng làm, HS khác nhận xét bổ sung.

 GV nhận xét, đưa ra đáp án.

· Bài tập 3: Bài tập SGK-195 :

- GV gọi  HS khác tiếp tục chữa bài:

 - HS khác nhận xét, bổ sung.
	- HS Lắng nghe hướng dẫn của GV.

- HS đọc thông tin và nội dung SGK, thảo luận nhóm – thống nhất các ý kiến đúng và trả lời:

- Yêu cầu nêu được:

Đáp án:

I.Bài tập trắc nghiêm khách quan:

Bài tập 1:

1. D

2. C

3. A

4. A

5. B

6. A

Bài tập 2:

1. Quan hệ tình dục 

2. Sự rụng trứng

3. Các tuyến nội tiết

- 1 HS trình bày, các HS khác nhận xét bổ sung.

1. sinh con, có thai

2. trứng

3. sự rụng trứng

4. thụ tinh, mang thai

5. tử cung

6. làm tổ, nhau

   7. mang thai                    


Hoạt động 2: Dạng bài tập tự luận

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	- GV chia lớp thành 4 nhóm và đư

ra các câu hỏi, yêu cầu Hs thảo luận nhóm và trả lời:

Bài tập 1: Cận thị là gì? Người cận thị muốn nhìn rõ vật ở xa cần phải làm gì?

Bài tập 2: Não bộ người được phân chia thành mấy vùng chức năng? Là những vùng nào?

Bài tập 3: Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu là những thói quen nào? Em hãy đề ra cho mình một kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học?

 - HS thảo luận nhóm và làm các bài tập.

 - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét bổ sung.

 - GV nhận xét, đưa ra đáp án.

Bài tập 4: So sánh đặc điểm cấu tạo chức năng các bộ phận  cơ quan sinh dục nam , cơ quan sinh dục nữ và các tuyến hỗ trợ?

- Yêu cầu HS lập bảng so sánh 

- Các nhòm thảo luận trình bày và bổ sung 

- GV nhận xét – Kết luận 

Bài tập 5: So sánh tuyến sinh dục nam với tuyến sinh dục nữ?

Bài tập 6: Thế nào là thụ tinh? Thế nào là thụ thai?

- Mối quan hệ giữa 2 hiện tượng này

Bài tập 7: Các biện pháp tránh thai?

Bài tập 8: Các bệnh lây qua đường tình dục – Con đường lây truyền và tác hại
	- HS đọc thông tin SGK, dựa vào hiểu biết của mình và trả lời câu hỏi:

II. Bài tập trắc nghiệm tự luận:
Bài tập 1: 

-Cận thị là tật mà mắt chỉ có khả năng nhìn gần.

-Người cận thị muốn nhìn rõ vật ở xa phải đeo kính mặt lõm (kính phân kì).

Bài tập 2: Não bộ người được phân chia thành 8 vùng chức năng. Gồm:

-Vùng cảm giác. Vùng vận động. Vùng hiểu tiếng nói.

-Vùng hiểu chữ viết. Vùng vận động ngôn ngữ (nói và viết).

-Vùng vị giác. Vùng thính giác. Vùng thị giác.

Bài tập 3: 

*Các thói quen sống khoa học:

-Thường xuyên giữ vệ sinh cho toàn cơ thể cũng như cho hệ bài tiết nước tiểu.

-Khẩu phần ăn uống hợp lý.

-Đi tiểu đúng lúc, không nên nhịn tiểu lâu.

*Hs tự để ra cho mình kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học.

 Phân biệt cơ quan sinh dục nam – nữ

Bộ phận

nam

Nữ

Đường sinh

dục

ống dẫn tinh;

dân tinh trùng sau khi đướcản xuất ra từ tinh hoàn đến dự trữ ở túi tinh

ống dẫn trứng:

dẫn trứng sau khi chín và rụng từ buồng trứng vào tử cung

Túi tinh:

Làm nhiện vụ dự trữ và nuôi dưỡng tinh trùng

Tử cung:

Là nơi để hợp tử làm tổ và phát triển thành thai

ống đái:

Dẫn tinh trùng từ túi tinh ra ngoài khi phóng tinh

Âm đạo:

Là nơi nhận tinh dịch phóng vào tử cung từ cơ quan sinh dục nam

Tuyến hỗ

trợ

* Tuyến tiền liệt:

Tiết dịch hoà trộn với tinh trùng để tạo thành tinh dịch

*Tuyền hành  (tuyến cô pơ):

 Tiết dịch nhờn để bôi trơnlàm giảm ma sát khi quan hệ tình dục và dọn đường cho tinh trùng đi qua

*Đôi tuyến tiền đình:

(tuyến béc tô lanh)

Nằm ở hai bên âm đạo, tiết dịch nhờn để làm giảm ma sát khi quan hệ tình dục

 So sánh tuyến sinh dục nam- nữ

Bộ phận

Tuyến sinh dục nam

Tuyến sinh dục nữ

Giống nhau

- Đều là tuyến đôi. Hoạt động từ sau tuổi dậy thì và ngừng khi cơ thể về già, chịu ảnh hưởng của hooc môn FSH và LH do tuyến yên tiết ra

- Đều là tuyến pha: vừa nội tiết vừa ngọai tiết

+ Ngoại tiết: sản xuất giao tử

+ Nội tiết: Tiết hooc môn sinh dục

Khác nhau

Là đôi tinh hoàn nằm ngoài khoang cơ thể

Là đôi buồng trứng nằm trong khoang bụng

- Sản xuất tinh trùng 

- Tiết hooc môn sinh dục nam Te stôstêrôn

- Sản xuất trứng

- Tiết hooc môn sinh dục nữ ơstrôgen

1, Thụ tinh...

2, Thụ thai....

3, Mối quan hệ giữa sự rụng trứng và hiện tượng kinh nguyệt:

- Trứng rụng nếu không được thụ tinh sẽ dẫn đến tạo ra hiện tượng kinh nguyệt

- Ngược lại, hiện tượng kinh nguyệt sau khi trứng không thụ tinh, toạ điều kiện cho tuyến yên tiếp tục bài tiết hoóc môn FSH và LH để kích thích gây trứng cgín và rụng

Các biện pháp tránh thai

Biện pháp

Phương tiện

Ngăn không cho trứng chín và rụng

Dùng thuốc tránh thai

Ngăn trứng thụ tinh

Dùng bao cao su

Ngăn sự làm tổ của trứng (đã thụ tinh)

Dùng dụng cụ tránh thai

 (Đặt vòng)

 Các bệnh lây qua đường tình dục 

Bệnh

Đường lây truyền

Tác hại

AIDS do nhiễm vi rút HIV

- Qua đường máu

- Quan hệ tình dục không an toàn

- Qua nhau thai từ mẹ sang con nếu mẹ mắc bệnh khi mang thai

Gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải , dẫn đến các bệnh cơ hội và chết

Bệnh lậu do song cầu khuẩn

Qua quan hệ tình dục

- Gây vô sinh (cả nam và nữ)

- Có nguy cơ mang thai ngoài tử cung

- Con sinh ra có thể bị mù

Bệnh giang mai

- Qua quan hệ tình dục

- Qua truyền máu thiếu an toàn và các xây xát trên cơ thể

- Qua nhau thai , từ mẹ sang con , nếu mẹ mắc bệnh

- Tổn thương các phủ tạng và hệ thần kinh

- Con sinh ra có thể mang khuyết tật hay dị dạng bẩm sinh




